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PHỤ LỤC SỐ 04 

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN TRAO ĐỔI, HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ 

 ÁP DỤNG PHÁP LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
*
 

(Kèm theo Báo cáo số 66/BC-BTP ngày 20/3/2015 của Bộ Tư pháp) 

 

STT Số Công văn 
Ngày  

phát hành 
Trích yếu 

1.  28/QLXLVPHC&TDTHPL-QLHC 

(Gửi Cục Kiểm tra VBQPPL) 

18/7/2014 Tham gia ý kiến về việc xử phạt vi 

phạm hành chính đối với Công ty cổ 

phần công nhận Việt Nam  (AoV). 

2.  62/QLXLVPHC&TDTHPL-XLHC 

(Gửi Vụ PL Hình sự - Hành chính) 

07/8/2014 Về việc phối hợp có ý kiến về mức 

phạt tối đa trong lĩnh vực chứng nhận 

lãnh sự và hợp pháp hoá lãnh sự. 

3.  67/QLXLVPHC&TDTHPL-XLHC 

(Gửi UBND thành phố Hà Nội) 

08/8/2014 Về việc áp dụng pháp luật xử phạt vi 

phạm hành chính trong vụ mua bán, 

vận chuyển gỗ sưa, cành cây sưa tại 

thôn Phụ Chính, xã Hòa Chính, huyện 

Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. 

4.  3486/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL 

(Gửi Bộ Thông tin và Truyền thông) 

14/8/2014 Về việc đề xuất đơn vị tham gia thực 

hiện việc thu, nộp phí phạt và chuyển 

phát hồ sơ vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực giao thông đường bộ. 

5.  83/QLXLVPHC&TDTHPL-XLHC 

(Gửi STP tỉnh Bình Thuận) 

19/8/2014 Về việc hướng dẫn nghiệp vụ, giải 

thích vướng mắc trong áp dụng pháp 

luật xử lý vi phạm hành chính đối với 

doanh nghiệp tư nhân. 

6.  89/QLXLVPHC&TDTHPL-XLHC 

(Gửi STP tỉnh Bạc Liêu) 

20/8/2014 Về việc trao đổi chuyên môn nghiệp 

vụ trong công tác xử lý vi phạm hành 

chính. 

7.  3685/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL 

(Gửi UBND thành phố Hà Nội) 

27/8/2014 Về việc thành lập Phòng Quản lý xử lý 

vi phạm hành chính và theo dõi thi 

hành pháp luật thuộc Sở Tư pháp. 

                                                           

*
 Số liệu được tổng hợp, thống kê từ ngày 15/7/2014 - 31/12/2014. 
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phát hành 
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8.  3699/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL 

(Gửi cử tri) 

29/8/2014 Về việc trả lời kiến nghị của cử tri đề 

nghị sớm giải quyết tình trạng vi phạm 

về ban hành văn bản. 

9.  114/QLXLVPHC&TDTHPL-XLHC 

(Gửi Vụ PL Dân sự - Kinh tế) 

06/9/2014 Về việc phối hợp chuẩn bị báo cáo về 

việc phân chia nhà đất của gia đình 

ông Cù Huy Hà Vũ. 

10.  118/QLXLVPHC&TDTHPL-XLHC 

(Gửi V19 - Bộ Công an) 

10/9/2014 Về việc phối hợp thực hiện việc ban 

hành văn bản hướng dẫn thi hành Nghị 

định số 111/2013/NĐ-CP ngày 

30/9/2013 của Chính phủ quy định chế 

độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính 

giáo dục tại xã, phường, thị trấn. 

11.  156/QLXLVPHC&TDTHPL-XLHC 

(Gửi STP tỉnh Long An) 

26/9/2014 Về việc xin ý kiến ban hành biểu mẫu 

sử dụng khi áp dụng biện pháp giáo 

cục tại xã, phường, thị trấn. 

12.  165/QLXLVPHC&TDTHPL-XLHC 

(Gửi Cục Bổ trợ tư pháp) 

01/10/2014 Về việc xử lý vi phạm hành chính về 

hành vi không thực hiện nghĩa vụ mua 

bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho 

luật sư. 

13.  169/QLXLVPHC&TDTHPL-XLHC 

(Gửi UBND thành phố Hà Nội) 

03/10/2014 Trao đổi ý kiến về việc áp dụng pháp 

luật trong vụ mua bán, vận chuyển gỗ 

sưa, cành cây sưa tại thôn Phụ Chính, 

xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ, 

thành phố Hà Nội. 

14.  173/QLXLVPHC&TDTHPL-XLHC 

(Gửi STP tỉnh Sóc Trăng) 

10/10/2014 Về việc trao đổi chuyên môn nghiệp 

vụ trong thi hành pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính. 

15.  182b/QLXLVPHC&TDTHPL-XLHC 

(Gửi STP tỉnh Điện Biên) 

15/10/2014 Về việc trao đổi chuyên môn nghiệp 

vụ trong áp dụng pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính. 
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16.  189/QLXLVPHC&TDTHPL-CSDL 

(Gửi Chi cục Kiểm lâm  

- Sở NN và PTNT tỉnh Đắk Lắc) 

20/10/2014 Về việc trao đổi chuyên môn nghiệp 

vụ trong áp dụng pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính. 

17.  190/QLXLVPHC&TDTHPL-XLHC 

(Gửi STP tỉnh Phú Thọ) 

20/10/2014 Về việc trao đổi chuyên môn nghiệp 

vụ trong quản lý công tác thi hành 

pháp luật xử lý vi phạm hành chính. 

18.  209/QLXLVPHC&TDTHPL-XLHC 

(Gửi Cục Điều tra chống buôn lậu - 

Tổng cục Hải quan) 

28/10/2014 Về việc trao đổi ý kiến về xử phạt vi 

phạm hành chính đối với các đối 

tượng có hành vi mang trái phép sừng 

tê giác từ Mozambich về sân bay quốc 

tế Nội Bài. 

19.  215/QLXLVPHC&TDTHPL-XLHC 

(Gửi STP thành phố Hà Nội) 

31/10/2014 Về việc trao đổi, hướng dẫn cách ghi 

tên cơ quan ban hành trong các biểu 

mẫu về xử phạt vi phạm hành chính 

theo Nghị định số 81/2013/NĐ-CP. 

20.  223/QLXLVPHC&TDTHPL-XLHC 

(Gửi Sở NN và PTNT tỉnh Lâm 

Đồng) 

05/11/2014 Về việc trao đổi áp dụng quy định xử 

phạt vi phạm hành chính theo Nghị 

định số 157/2013/NĐ-CP. 

21.  234/QLXLVPHC&TDTHPL-XLHC 

(Gửi Vụ PL Hình sự - Hành chính) 

10/11/2014 Về việc trao đổi, chuẩn bị ý kiến đề 

xuất hoàn thiện thể chế liên quan đến 

biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt 

buộc. 

22.  245/QLXLVPHC&TDTHPL-XLHC 

(Gửi STP tỉnh Bình Thuận) 

13/11/2014 Về việc trao đổi ý kiến chuyên môn 

nghiệp vụ về xử phạt vi phạm hành 

chính đối với Công ty TNHH Thương 

mại dịch vụ du lịch ABC. 

23.  4701/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL 

(Gửi Bộ Ngoại giao) 

13/11/2014 Trao đổi, cung cấp thông tin liên quan 

đến kinh nghiệm xử lý vi phạm hành 

chính, dân sự và hình sự. 
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24.  254/QLXLVPHC&TDTHPL-XLHC 

(Gửi Sở GTVT tỉnh Quảng Nam) 

14/11/2014 Về việc trao đổi việc áp dụng pháp 

luật về xử lý vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực giao thông đường bộ. 

25.  4801/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL 

(Gửi cử tri Nguyễn Thu Huyền) 

21/11/2014 Về việc trao đổi, trả lời thắc mắc trong 

sử dụng hóa đơn. 

26.  269/QLXLVPHC&TDTHPL-XLHC 

(Gửi Văn phòng Bộ Tư pháp) 

26/11/2014 Về việc đề xuất xử lý hai cuốn sách 

của Nhà xuất bản Lao động - Xã hội 

27.  274/QLXLVPHC&TDTHPL-XLHC 

(Gửi STP tỉnh Đắk Nông) 

28/11/2014 Về việc áp dụng pháp luật xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực xây 

dựng. 

28.  293/QLXLVPHC&TDTHPL-XLHC 

(Gửi Cục Điều tra chống buôn lậu - 

Tổng cục Hải quan) 

10/12/2014 Về việc trao đổi xử lý vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực sở hữu công 

nghiệp. 

29.  303/QLXLVPHC&TDTHPL-XLHC 

(Gửi STP tỉnh Quảng Trị) 

11/12/2014 Về việc trao đổi chuyên môn nghiệp 

vụ trong việc áp dụng Luật XLVPHC 

liên quan đến vấn đề giao quyền của 

cấp trưởng cho cấp phó. 

30.  310/QLXLVPHC&TDTHPL-XLHC 

(Gửi UBND tỉnh An Giang) 

17/12/2014 Về việc trao đổi nghiệp vụ về xử phạt 

vi phạm hành chính. 

31.  314/QLXLVPHC&TDTHPL-XLHC 

(Gửi STP tỉnh Nam Định) 

18/12/2014 Về việc trao đổi, hướng dẫn về việc 

kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đề nghị 

áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai 

nghiện bắt buộc. 

32.  5264/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL 

(Gửi STP thành phố Hải Phòng) 

27/12/2014 Về việc trao đổi ý kiến trong việc xây 

dựng Quy định  chi tiết việc cưỡng chế 

thi hành quyết định giải quyết tranh 

chấp đất đai, quyết định công nhận hoà 

giải thành. 
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33.  345/QLXLVPHC&TDTHPL-VP 

(Gửi Cục Cảnh sát giao thông đường 

bộ - đường sắt) 

31/12/2014 Về thời điểm áp dụng xử phạt vi phạm 

hành vi quy định tại điểm b khoản 1 

Điều 30 Nghị định số 171/2013/NĐ-

CP (sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 

số 107/2014/NĐ-CP). 

 


